
HỒ SƠ CÔNG KHAI THÔNG TIN  

 PHÂN HIỆU SỐ 11 TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ APOLLO  
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Tên cơ sở giáo dục: Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo  

2. Địa chỉ Trụ sở chính và các địa chỉ khác của cơ sở:  

- Trụ sở chính: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam (“Apollo Việt Nam”) – Địa 

chỉ: 181 – 183 – 185 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

- Địa chỉ của cơ sở giáo dục: Số 282, đường Lê Quang Đỉnh, Phường 11, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 1900 292970 

- Địa chỉ email: talk2us@apollo.edu.vn   

- Trang website:  https://apollo.edu.vn/ 

3. Loại hình cơ sở giáo dục: Cơ sở giáo dục ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Đào tạo tiếng anh 

ngắn hạn) 

- Đơn vị chủ quản: Chi nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam tại Thành 

phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 58 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

- Nhà Đầu tư: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam.  

- Tổ chức/ cá nhân góp vốn: AEC PTE.LTD ( Singapore)  

4. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu của cơ sở Giáo dục:  

- Sứ mệnh: Mang tiếng Anh vào gần hơn với cuộc sống thông qua các bài học thực tiễn, có 

tính ứng dụng và khuyến khích các con tim hiểu về thế giới quanh mình 

- Tầm nhìn: Nuôi dưỡng thế hệ trẻ đầy tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến 

đổi 

- Mục tiêu:  

✓ Con tự tin nói tiếng Anh 

✓ Con làm chủ kỹ năng để con thành công  

✓ Giáo viên có bằng cấp chuyên môn cao 

✓ Trải nghiệm học tập toàn diện, hiện đại 

✓ Luôn đồng hành chặt chẽ cùng bố mẹ 

5. Tóm tắc quá trình hình thành và phát triển:  

- Apollo Việt Nam, thành lập năm 1995, là trung tâm Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên 

tại Việt Nam. Apollo tiên phong trong đào tạo tiếng Anh, hợp tác với Cambridge, Oxford 

University Press, National Geographic Learning và là đối tác của Đài Truyền hình Việt 

Nam trong các chương trình giáo dục. 

- Apollo không ngừng phát triển, trở thành thành viên duy nhất tại Việt Nam của tổ chức 

giảng dạy lâu đời International House (2001), hợp tác với Oxford University Press để ra 

mắt giáo trình Get-Set-Go (2003), và tiên phong triển khai hệ thống đào tạo công dân toàn 

cầu AGLS cùng National Geographic Learning (2017). Với những đóng góp cho giáo dục, 

nhà sáng lập Apollo được Bộ GD&ĐT trao Huân chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (2006) 

và được Nữ hoàng Anh phong tước "Thành viên Hoàng Gia" (MBE) (2008). 
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- Năm 2012, Apollo trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đưa bảng tương tác IWB và công 

nghệ hiện đại vào lớp học. Năm 2018, trung tâm vinh dự nhận danh hiệu "Tổ chức đào tạo 

Anh ngữ của năm" tại Education Investor Asia Awards. Đến năm 2022, Apollo mở rộng 

với hơn 70+ trung tâm trên toàn quốc, đạt Giải thưởng Deloitte - Best Managed 

Company và Giải thưởng APEA - Thương hiệu truyền cảm hứng. 

- Năm 2023, Apollo tiên phong phát triển mô hình Apollo Active, hợp tác với các đối tác giáo 

dục và công nghệ hàng đầu thế giới như National Geographic Learning, Oolab, PPM, 

DLA. Đặc biệt, năm 2024, Apollo lập kỷ lục số lượng học sinh và chất lượng điểm đầu ra 

trong kỳ thi Cambridge, với gần 90% học sinh đạt điểm tuyệt đối, tiếp tục khẳng định vị 

thế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam. 

- Tháng 02/2018, Apollo khai trương Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo, 

tiếp tục sứ mệnh đào tạo công dân toàn cầu. Cơ sở này áp dụng công nghệ hiện đại và phương 

pháp giảng dạy tiên tiến, giúp học viên phát triển toàn diện kỹ năng Anh ngữ theo chuẩn quốc 

tế. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật: 

- Họ tên: Nguyễn Thanh Liên Châu 

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 

- Số điện thoại: 0918 462 717 

- Địa chỉ email: chau.nguyen@apollo.edu.vn 

7. Tổ chức bộ máy:  

7.1. Quyết định thành lập/cho phép thành lập, quyết định bổ nhiệm:  

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Quyết định 512/GDĐT-TC ngày 09 tháng 02 

năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

- Quyết định công nhận Giám đốc: Quyết định số 3518/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 10 

năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

7.2. Quy chế tổ chức và hoạt động; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Sơ đồ tổ chức bộ 

máy: 

- Quy chế tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục:  

STT QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

1 

Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo: 

- Giám đốc trung tâm:  

Bà Nguyễn Thanh Liên Châu 

      Học vị: Cử nhân Ngoại ngữ 

- Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài, có bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ, có chứng chỉ về 

giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài của Trường Đại học Cambridge (CELTA); 

Trinity TESOL 

2 

Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo cam kết cung cấp các cơ hội học tập cho học 

viên trong môi trường giảng dạy/học tập chất lượng cao với hệ thống quy chuẩn rõ ràng, xây dựng 

chương trình giảng dạy phù hợp với trình độ của học viên, bám sát quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo  



3 

Tuyển sinh và tổ chức lớp học: 

- Tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam có đủ 

điều kiện và nguyện vọng học tiếng Anh tại Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế 

Apollo đều được tham gia khóa học. 

- Học viên học tại Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo được tổ chức theo lớp 

học 

4 

Các quảng cáo và tài liệu quảng cáo của Trung tâm không vi phạm các quy định về quảng cáo của 

Nhà nước. Các số liệu và mô tả trên các tài liệu quảng cáo cần dựa trên thực tế các hoạt động và 

khóa học.  

5 

Trước khi ghi danh cho học viên, nhân viên Trung tâm cần đảm bảo đã cung cấp cho học viên, 

hoặc người đại diện của học viên đó, đầy đủ thông tin chi tiết, rõ ràng về điều khoản, điều kiện 

tham gia khóa học, học phí chính xác, quyền lợi của học viên. Đặc biệt, các thông tin dưới đây cần 

được đưa ra rõ ràng 

-  Thời lượng khóa học và các ngày bắt đầu 

-  Con số giờ dạy và số giờ cho các hoạt động khác 

-  Ngày trường học đóng cửa, và các ngày nghỉ lễ 

-  Quy trình đăng ký khóa học 

-  Sĩ số lớp tối đa, tối thiểu, bao gồm cả thông tin giới hạn độ tuổi và các quy định khác liên 

quan.   

-  Quy trình đánh giá, báo cáo và cấp chứng nhận 

6 

Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận:  

- Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khóa học, Trung tâm tổ chức kiểm tra và cấp 

chứng nhận cho học viên 

- Các chứng nhận do Chi Nhánh Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại TP. 

Hồ Chí Minh ký và cấp cho bất kỳ mục đích gì đều phải bao gồm các con số xác thực. Nếu 

là chứng nhận được cấp dựa trên các bài thi, Trung tâm cần đảm bảo đó là kỳ thi được giám 

sát chặt chẽ, đúng quy chuẩn.  

7 

Chương trình và Hình thức giảng dạy:  

- Chương trình đào tạo tiếng Anh trình độ từ bậc A1 đến C1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ 

chung Châu Âu (CEFR) (quy đổi tương đương các Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 

- Giảng dạy trực tiếp và trực tuyến với cùng nội dung và tài liệu. 

Tất cả hình thức giảng dạy trên luôn được trao đổi, thống nhất và đồng ý của Phụ huynh trước khi 

Phụ huynh tiến hành đăng ký khóa học. 

8 Quy mô đào tạo: cam kết luôn đáp ứng đúng điều kiện về cơ sở vật chất là 2,5 m2/học viên. 

9 
Tất cả các giấy tờ gửi ra đều phải được in trên giấy có tên và logo rõ ràng, theo quy chuẩn của Phân 

hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo 

10 

Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo chịu trách nhiệm làm mọi việc theo đúng 

quy định để đảm bảo phúc lợi và an toàn của học viên khi học viên đang ở trong phạm vi Trung 

tâm. 



11 
Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo đều phải treo Quy chế trung tâm tại nơi rõ 

ràng, dễ nhìn để tất cả học viên, đối tác giao dịch có thể dễ dàng đọc. 

12 

Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo cam kết thực hiện công khai các điều kiện 

đảm bảo chất lượng giáo dục (Danh sách giáo viên, học phí tương ứng với chương trình và hình 

thức giảng dạy) 

13 

Giáo viên của Trung tâm là 100% giáo viên nước ngoài 

- Có trình độ chuyên môn và bằng cấp (bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ) 

- Có chứng chỉ về giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài của ĐH Cambridge 

(CELTA); Trinity TESOL.  

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em, nhiệt huyết với công việc 

- Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm 

- Không có tiền án tiền sự 

- Được cấp phép lao động tại Việt Nam 

14 

Nhiệm vụ của giáo viên 

- Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn 

bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ; quản lý học viên trong các hoạt động do trung tâm 

tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chức chuyên môn 

- Thực hiện các quyết định của Ban Giám Đốc; chịu sự kiểm tra của Ban Giám Đốc và các 

cấp quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của Trung tâm  

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ các đồng nghiệp; gương 

mẫu trước học viên, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền và lợi ích 

chính đáng của học viên 

Quyền lợi của giáo viên 

- Được tham gia các khóa bồi dưỡng giáo viên do Trung tâm tổ chức  

- Trung tâm trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ giảng dạy hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi 

để giáo viên có thể phát huy tối đa vai trò của mình trong quá trình giảng dạy học viên 

- Giáo viên được thanh toán lương đúng hạn và được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật 

định 

15 

Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên 

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học 

viên 

- Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm 

16 

Nhiệm vụ của học viên 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập do Trung tâm đề ra 

- Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Thực hiện đầy đủ nội quy 

của Trung tâm  

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm 

- Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn 



17 

Quyền lợi của học viên 

- Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học 

tập của học viên 

- Được chọn chương trình học phù hợp với điều kiện, khả năng của học viên 

- Được dự các kỳ kiểm tra lấy chứng nhận, nếu học hết các chương trình và thực hiện đầy đủ 

các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập trong chương trình mà học viên đã học tại Trung 

tâm 

18 

Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên 

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải phù hợp với đạo đức, văn hóa của cộng đồng 

- Trang phục của học viên phải sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi; thuận tiện cho việc 

học tập và hoạt động của Trung tâm 

19 

Thanh tra, kiểm tra 

- Trung tâm tự tổ chức kiểm tra các hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành 

- Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục:  

+ Chức năng: tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục 

tiêu, nội dung và phạm vi đã được Sở giáp dục và Đào tạọ cấp phép hoạt động. 

+ Nhiệm vụ: 

✓ Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận (nếu có) theo đúng quy 

định hiện hành. 

✓ Phối hợp với Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập phù hợp với 

chương trình đào tạo đã đăng ký. 

✓ Phôí hợp với Công ty để đảm bảo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng 

yêu cầu chất lượng giảng dạy. 

✓ Quản lý người học, giảng viên, nhân viên và các hoạt động giáo dục tại đơn vị. 

✓ Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

✓ Thực hiện các quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. 

+ Quyền hạn: 

✓ Được tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo phù hợp với nội dung, phạm vi được cấp 

phép. 

✓ Được đề xuất Công ty tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo 

quy định. 

✓ Được thu học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của Công ty. 

✓ Được bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình hoạt động giáo dục. 

✓ Các quyền khác để đảm bảo cơ sở hoạt động bình thường theo quy định. 

- Sơ đồ tổ chức bộ máy:  



 
8. Thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục:  

- Các khoản thu và mức thu đối với người học:  

+ Học phí của Chương trình Tiếng Anh trực tiếp1 

Tiếng Anh bậc A1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) (đối với lứa tuổi 

mẫu giáo) – Thời gian học: 12 giờ/tháng 

Gói 06 tháng 09 tháng 

Học phí (VND) 19.350.000 29.025.000 

Tiếng Anh bậc A1, A2, B1, B2, C1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) 

– 

Thời gian học: 16 giờ/ tháng 

Gói 06 tháng 09 tháng 

Học phí (VND) 25.800.000 38.700.000 

+ Học phí của Chương trình Tiếng Anh trực tuyến2:  

 

Tiếng Anh bậc A1 theo khung 

tham chiếu ngôn ngữ chung 

Châu Âu (CEFR)  

(đối với lứa tuổi mẫu giáo)  

Thời gian học: 6 giờ/tháng 

Học phí: 1.537.500 đồng/tháng 

Tiếng Anh bậc A1, A2, B1, 

B2, C1 theo khung tham chiếu 

Thời gian học: 12 giờ/tháng 

Học phí: 3.075.000 đồng/tháng 

 
1Lưu ý: Bảng Học phí tại Quy định này là dự kiến, có thể được thay đổi tại thời điểm chính thức được triển khai chương trình. Tùy theo 

thời lượng tiết học, cấp học thực tế, mức học phí cho mỗi tiết dạy của các Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo sẽ được tính tương ứng. Trung 

tâm thưc hiện việc quy định học phí, phí dịch vụ khác theo Luật giáo dục 2019, nghi định số 81/2021/ND-CP và các văn bản hướng dẫn.  
2 Chương trình học tiếng Anh trực tuyến: là chương trình học trực tiếp với thầy giáo thông qua phần mềm học tập LMS (Learning 

Management System) được xây dựng độc quyền bởi Apollo. 
3 Chương trình Tiếng Anh trực tiếp kết hợp trực tuyến và học chủ động tại nhà là chương trình được xây dựng độc quyền bởi Apollo. 



ngôn ngữ chung Châu Âu 

(CEFR)   

Thời gian học: 16 giờ/tháng 

Học phí luyện thi IELTS: 350.000 đồng/giờ 

+ Học phí của Chương trình Tiếng Anh trực tiếp kết hợp trực tuyến và học chủ động 

tại nhà3:  

 

Tiếng Anh bậc A1, A2, B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR)  

– Thời gian học: 16 giờ/tháng  

(trong đó: 8 giờ học trực tiếp, 4 giờ học trực tuyến và 4 giờ học chủ động tại nhà) 

Gói 06 tháng 09 tháng 

Học phí (VND) 25.800.000 38.700.000 

 

- Các khoản chi, mức chi đối với cơ sở giáo: Toàn bộ chi phí chi và mức chi của Trung 

tâm được hoạch toán phụ thuộc, nên các khoản chi do tổ chức hoặc Chi nhánh chủ quản 

chi trả.  

II. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:  

- Danh sách đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục:  

STT Họ và tên Trình 

độ 

Chuyên môn 

1 Abhijitt Adhir Saha Đại học 

- Cử nhân Khoa học xã hội chuyên ngành Vật lý 

- Chứng chỉ TEFL/TESOL 120 giờ  

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh do Trường Đại học Ngân 

hàng TP Hồ Chí Minh cấp 

2 
Adam David Keith 

Smith 
Đại học 

- Cử nhân Khoa học xã hội chuyên ngành Chính trị và Kinh 

tế học  

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL) 

3 
Eduardo De Vicente 

Rodriguez 
Đại học 

- Cử nhân Quản lý và phát triển tổ chức  

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL trình độ IV 

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh CEFR C1  



STT Họ và tên Trình 

độ 

Chuyên môn 

4 
Floramie Abiera 

Nayal 
Đại học 

- Cử nhân Khoa học xã hội  

- Chứng nhận hoàn thành Hội thảo TESOL chuyên sâu 

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh EF SET  

5 
Joubert Pinaching 

Padsongay 
Đại học 

- Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản lý Khách sạn và 

Nhà hàng 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL 120 giờ 

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh EF SET bậc C2 

6 Kelly Anne Chapson Đại học 

- Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (Giảng dạy 

bằng tiếng Anh) 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL  

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh IELTS bậc C1 

7 
Mohamed El Hadi 

Hamla 
Đại học 

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh  

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL/TEFL 120 giờ 

8 
Narlan Leuterio 

Rabara 
Đại học 

- Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Vận tải Hàng hải 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL 120 giờ 

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh EF SET bậc C2 

9 
Nicklesh Sivan 

Naicker 
Đại học 

- Cử nhân Khoa học tự nhiên 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL 120 giờ 

10 Nora Benmouhoub Đại học 

- Cử nhân ngành Văn học và Ngoại ngữ chuyên ngành Ngôn 

ngữ Anh 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL/TEFL 120 giờ 

11 Sahar Amahzoune Đại học 

- Cử nhân chuyên ngành Truyền thông/Marketing 

- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh TESOL IV 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Aptis ESOL  

12 Rohit Nibariya Đại học 
- Cử nhân Công nghệ 

-  Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL  



STT Họ và tên Trình 

độ 

Chuyên môn 

13 Yahia Benchikha Đại học 

- Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh ngành Ngôn ngữ Ứng 

dụng 

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL/TEFL 120 giờ 

 

- Danh sách cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở giáo dục:  

STT Họ và tên Vị trí việc làm 

1 Nguyễn Thanh Liên Châu Giám đốc trung tâm 

2 Trần Thị Hồng Nhung Quản lý trung tâm 

3 Lê Thị Cẩm Tú Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục 

4 Mai Xuân Tố Nga Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục 

5 Nguyễn Vũ Linh Nguyên Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục 

6 Lê Nguyễn Phương Anh Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng 

7 Nguyễn Thị Trúc Phương Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng 

8 Nguyễn Minh Ngọc Nhân Viên Phòng Đào Tạo 

9 Nguyễn Ngọc Thịnh Nhân Viên Phòng Đào Tạo 

 

- Tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành đánh giá và bồi dưỡng 

hằng năm: 100%  

2. Cơ sở vật chất: 

- Diện tích mặt bằng:   1.648,7 m2 ;   

- Số tầng:  6 tầng 

- Tổng số phòng học:  10 phòng; trong đó: 

 

STT Tên phòng Số lượng học sinh /phòng Diện 

tích/Phòng 

Vị trí (tầng) 

1 Phòng học 1.1 8-10 học viên 55m2 2 

2 Phòng học 2.2 8-10 học viên 28m2 3 

3 Phòng học 2.3 8-10 học viên 27.5m2 3 

4 Phòng học 2.4 8-10 học viên 25m2 3 

5 Phòng học 2.5 8-10 học viên 25m2 3 

6 Phòng học 3.1 8-10 học viên 25m2 3 



STT Tên phòng Số lượng học sinh /phòng Diện 

tích/Phòng 

Vị trí (tầng) 

7 Phòng học 3.2 8-10 học viên 28m2 4 

8 Phòng học 3.3 8-10 học viên 27.5m2 4 

9 Phòng học 3.4 8-10 học viên 25m2 4 

10 Phòng học 3.5 8-10 học viên 25m2 4 

 

Tổng số phòng chức năng: 4 phòng; trong đó:  

STT Tên phòng  Số lượng Diện tích/ Phòng Vị trí 

(tầng) 

1 Phòng thư viện 1 15m2 1 

2 Phòng ghi danh 1 103m2 1 

3 Phòng giáo viên 1 61.5m2 2 

4 Phòng Giám đốc 1 6m2 1 

 

Thiết bị, đồ dùng dạy học: 

STT Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học)  Số lượng 

1.  Bàn học sinh 17 

2.  Ghế học sinh 120 

3.  Bàn giáo viên 14 

4.  Ghế giáo viên 14 

5.  Bàn nhân viên 10 

6.  Ghế nhân viên 10 

7.  Bàn kết hợp ghế 60 

8.  Bảng 20 

9.  Máy tính 23 

10. Máy chiếu 0 

11. Tivi tương tác 10 

12. Thùng rác 25 

13. Bình chữa cháy 12 

 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:  

- Apollo không tự đánh giá chất lượng, mà được đánh giá bởi Tổ chức “International House 

World Organization”– một tổ chức mà các thành viên, trong đó có Apollo, phải đáp ứng 

những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về đào tạo và quản lý chất lượng. 



- Apollo đã được Tổ chức “International House World Organization” đánh giá từ ngày 30/10 

– 5/11/2023. Kết quả cho thấy: Tất cả các tiêu chí thuộc Cam kết với học viên và nhân viên 

đều được đánh giá là "Đạt yêu cầu" (Met). 

4. Công khai thêm các nội dung của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:  

- Tên chương trình, quốc gia cung cấp chương trình:  

Chương trình đào tạo của Trung tâm là chương trình đào tạo tiếng Anh trình độ từ bậc A1 

đến C1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) (quy đổi tương đương các 

Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam).  

Toàn bộ chương trình đào tạo Tiếng Anh của Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế 

Apollo được xây dựng trên hệ thống giáo trình và sách giáo khoa được xuất bản bởi Nhà 

xuất bản nổi tiếng thế giới Cengage Learning, Cambridge University Press.  

- Chương trình đào tạo của Phân hiệu số 11 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo là chương 

trình đào tạo tiếng Anh trình độ từ bậc A1 đến C1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ 

chung Châu Âu (CEFR) (quy đổi tương đương các Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 

- Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng: Tổ chức “International House World 

Organization” 

- Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Tiếng Anh  

5. Kế hoạch và kết quả hoạt động: 

Số lượng học sinh đến 

31/12/2023 

Tuyển sinh trong 

năm 2024 

Số lượng học viên 

nghỉ trong năm 

2024 

Số lượng học sinh 

đến 31/12/2024 

499 115 184 430 

   Số lượng học viên đang học (học viên là người Việt Nam, học viên là người Ngước ngoài):   

100% học viên Việt Nam  

 


